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1 Đào Thị Thu Thuỷ Công nghệ May An Châu ,Đông Hưng, Thái Bình 01639502029 daothuy08121995@gmail.com Công Ty Gamme Vina, Kcn Đông La, Đông Hưng, Thái Bình

2 Đinh Thị Duyên Anh Công nghệ May Minh Lý-Hoàng Hoa Thám-Ân Thi-Hưng Yên 01672396626 duyenanhhy.95@gmail.com Cty Hải Anh Vina, Thiện Tiến, Tiên Lữ, Hưng Yên

3 Nguyễn Thị Hiền Công nghệ May Sn38, Đại Khang, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội 0988217560 nguyen.hien180795@gmail.com Tại Nhà, Sn38, Đại Khang, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội

4 Nguyễn Thị Thuỳ Công nghệ May Tư thế, Thuận Thành- Bắc Ninh 0985693227 thuyduyen0304@gmail.com Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Lsq, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

5 Trần Thị Giang Công nghệ May Xóm 2 Trà Giang Kiến Xương Thái Bình 01692211673 tranthigiang17091995@gmail.com Cty May nguyễn Hoàng , Như Quỳnh, Hưng Yên

6 Trần Thị Kim Dung Công nghệ May Lẫm Hạ-La Sơn-Bình Lục-Hà  Nam ( Thượng Thanh, Đức Giang, Hn) 01679794483 kimdung556@gmail.com Cty May Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

7 Trịnh Thị Nam Nhi Công nghệ May Nhâm Lang - Tân Tiến - Hưng Hà -Thái Bình 01643621201 nhitrinhhhtb@gmail.com Cty Thời Trang H&H, 200 Thái Hà, Hà Nội

8 Vũ Thị Hoa Công nghệ May Phường Ngô Quyền, TP Hưng Yên 01688852055 Vuhoa19500@gmail.com Nghỉ thao sản

9 Trần Thị Hiền Công nghệ May Xóm Bái, Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình 0966020103 hienkeko@gmail.com Công Ty Thương Mại Cổ Phần May Ngân Hà Thanh Lưu Thanh Liêm Hà Nam, 

10 Bùi Kim Phượng Công nghệ May Xóm Bắc, Nông Xá, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng 016244081339 Buikimphuong1203@gmail.com Pit Vina, Thắng Lợi - An Hưng - An Dương - Hải Phòng, 

11 Bùi Thị Kim Liên Công nghệ May Tổ 2, Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình 01656059061 chanhchoeha@gmail.com Cty Tav ( Việt Mỹ), Phú Xuân, Thái Bình

12 Chu Thị Nga Công nghệ May Lưu Khê, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội 01663829310 nguyetngatnt@gmail.com Cty Tnhh 1 Tv Kỹ Nghệ May Vnam, Vân Đình, Ứng Hòa , Hn

13 Đỗ Thị Huyền Công nghệ May Ninh Lôc, Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình 01655739862 không Cty May Mido, An Điệp , Ninh Bình

14 Lê Thị Phương Công nghệ May Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang 01679647916 phuongleexihxan@gmail.com Cty Tnhh Crystal Martin, Quang Trung, Việt Yên ,Bắc Giang

15 Nguyễn Thị Hoa Công nghệ May Thôn Hoàng Kênh, Xã Hưng Nhân , Vĩnh Bảo , Hải Phòng 01687565298 Cty Tnhh 1 Tv Dệt 8/3 Xn Veston Hải Phòng, Kcn Tân Niên, Vĩnh Bảo , Hải Phòng

16 Nguyễn Thị Hương Trà Công nghệ May Số 10, Ngõ 909, Lê Lợi, Bắc Giang 01698592304 traojo1@gmail.com Tổng Cty Cổ Phần May Bắc Giang, Đường Giáp Hải , Tp Bắc Giang

17 Nguyễn Thị Thảo Công nghệ May Bưu Điện Xã Lương Phong, Hiệp Hòa , Bắc Giang 0977458324 cdm2k9hict.edu.vn Samsung Disodisplay Viet Nam, Yên Phong, Bắc Ninh, 

18 Nguyễn Thị Thơm Công nghệ May Tân Yên, Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang 01656296765 moonlove.sp2@gmail.com Cty Chungmo (Vp Đại Diện Của Cty Hàn Quốc), Phố Khám, Thuận Thành, Bắc Ninh

19 Nguyễn Thị Thu Hương Công nghệ May Công Luận, Gia Tường_ Nho Quan_ Ninh Bình 0972907350 không Deawang Vina,Nho Quan_Ninh Bình, 

20 Nguyễn Thị Vân Anh Công nghệ May Tân Yên, Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An 01689185250 vananh7695@gmail.com Xưởng May Tư Nhân Kimt, Số 8 , Ngõ 50, Mễ Trì Thương. Hà Nội

21 Nguyễn Thị Yến Công nghệ May Nghĩa Hưng, Mường Cơi, phú Yên, Sơn La 01658765229 nguyenyen210590@gmail.com Hiệu May Đo Nguyễn Yến, Ngã 3 Mường Cơi, Phù Yên ,Sơn La

22 Phạm Thị Chiêm Công nghệ May Hòe Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên 01649112967 không Công Ty May Trường Phúc , Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

23 Trần Thị Khánh Công nghệ May Lý Đỏ, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương 0968218407 không Cty Tnhh Grandocean, Bình Giang_Hải Dương

24 Đào Thị Hà Công nghệ May Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên 01682833010 daoha1510@gmail.com Cty Tnhh Youngone Hưng Yên, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

25 Đỗ Thị Thu Hương Công nghệ May Bưu Điện, Huyện Sóc Sơn, Thạch Lôi Thanh Xuân Sóc Sơn Hà Nôi 0966087594 dohuongm3@gmail.com Công Ty Cổ Phần Klw Việt Nam, Số 9, Phường Phúc Thắng, Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

26 Lê Thị Thủy Thu Công nghệ May Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Lương Tài , Bắc Ninh 0986907409 lethithuythu152069292@gmail.com Nghỉ Sinh Em Bé Ko Lương

27 Nguyễn Thị Chi Công nghệ May Xã Bắc Sơn - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình 0974162893 Chỉ nguyên4795@gmail.com
Công Ty Tnhh May Mặc Hoa Lợi Đạt( Việt Nam) , Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện 

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

28 Nguyễn Thị Huế Công nghệ May Đại Thanh Hoan Long Yên Mỹ Hưng Yên 01676346024 nguyenhuecdm3k9@gmail.com Cty May Hưng Long, Phố Nối, Mỹ Hào Hưng Yên

29 Nguyễn Thị Huyền Công nghệ May Đội 6 An Sơn Nam Sách Hải Dương 0976480212 huyenhap720@gmail.com Cty May Tinh Lợi, Kcn Nam Sách Hải Dương

30 Nguyễn Thị Khánh Linh Công nghệ May Phạm Mệnh , Kinh Môn, Hải Dương 0961655118 Khanhlinhx5@gmail.com Cty Tnhh Lammee, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

TT Họ và tên
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31 Nguyễn Thị Phượng Công nghệ May
Mão Điền Thanh Khê Thanh Chương Nghệ An (hiện tại đang công tác 

trong Tpho Hồ Chí Minh)
0969839970 Phuong53@gmail.com Cty Cp Sx Tm May Sài Gòn, 252 Nguyễn Văn Lượng Gò Vấp Tp Hcm

32 Nguyễn Thị Thu Công nghệ May  Đống Thắng-Triệu Sơn-Thanh Hóa  01632537477 nguyenthusvt@gmail.com Xưởng May Tư Nhân , 110 Lĩnh Nam Hà Nội

33 Tạ Thị Thuỷ Công nghệ May Mộ Đạo , Quế Võ, Bắc Ninh 0987798165 tathuy010195@gmail.com Tổng Công Ty Đắp Cầu,Bắc Ninh

34 Vũ Thị Hồng Công nghệ May Mão Điền -Thuận Thành-Bắc Ninh 01629170003 hongcherubic@gmail.com Cty Đại Hà Thịnh

35 Vũ Thị Thùy Ninh Công nghệ May
Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (trước: Đội 1 Vũ Xá Ái quốc Quốc Anh 

TP Hải Dương Hải Dương)
0936236135 linh.vuthuy94@gmail.com

36 Dương Thu Phương Công nghệ May Cổ Giang, Lệ Chi,Gia Lâm 0989628314 duongthuphuong15895@gmail.com Ttsxdv Trường Đại Học May,Gia Lâm -Hà Nội

37 Nguyễn Thị Thùy Công nghệ May Phố Hoàng Xá-Thị Trấn Thanh Miện -Hải Dương 01627722886 tuthuy14032014@gmail.com Cty Tnhh 1Tv Mạnh Dũng,

38 Ngô Thị Huyền Công nghệ May Thôn 1-Bãi Trành -Như Xuân-Thanh Hóa 0962326999 ngohuyenm3@gmail.com Cửa Hàng May Huyền Tròn, Xóm Chợ Thôn 1, Bãi Trành -Như Xuân-Thanh Hóa

39 Bùi Thị Hà Công nghệ May Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh 0987983795 Cty Tha, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

40 Bùi Thị Xuyến Công nghệ May Kiến Quốc Ninh Giang Hải Dương
0988382683/

01665943074
xuyenbui1995@gmail.com Nghỉ Sinh Em Bé Ko Lương

41 Đinh Thị Quỳnh Công nghệ May Sào Lâm, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình 0945260117 dinhquynh716@gmail.com Cty May Văn Phú, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

42 Lê Thị Phương Công nghệ May Quyết Thắng,Xuân Phú,Xuân Trường,Nam Định Công Ty Đầu Tư Bất Động Sản Hà Nội, 176 Định Công, Hà Nội

43 Mai Thị Thu Công nghệ May Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định (Ha Nội) 01628150512 Cty Tnhh Hương Thủy, Kim Giang, Hoàng Mai ,Hn

44 Nguyễn Thị Hải Công nghệ May My Lương- Chương Mỹ- Hà Nội 01643205719 nguyenhai12081995@gmail.com Cty Tnhh Sqesql Việt Nam, Hòa Bình

45 Nguyễn Thị Khánh Ly Công nghệ May Khu 6 Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 01696736805 khanhly2407@gmail.com Cửa Hàngquần Áo Amy, Thái Hà, Hn

46 Nguyễn Thị Liên Công nghệ May Nam, Song, Đông Hà, Đông Hưng,Thái Bình 01654297891 Cty May Minh Quang, Đông Hà, Đông Hưng,Thái Bình

47 Nguyễn Thị Phượng Công nghệ May Văn Trạch, Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên 01648961192 phuongheo11041995@gmail.com Công Ty Format Việt Nam, Ân Thy Hưng Yên

48 Nguyễn Thị Thái Công nghệ May Viêm Xá, Hòa Long, Tp Bắc Ninh 0979663095 Xuất Khẩu Lao Động Bên  Nhật

49 Nguyễn Thị Thu Hiền Công nghệ May Thôn Giao Tất a,Kim Sơn,Gia Lâm,Hà nội 0977720461 hienthu2612@gmail.com Nghỉ Sinh Em Bé Ko Lương

50 Nguyễn Thị Vân Công nghệ May Võ Lao,Văn Võ,Chương Mỹ,hà Nội 0983063942 không Nghỉ Sinh Em Bé Ko Lương

51 Thân Thị Hiền Công nghệ May Làng Soi,Ngọc Lý,Tân Yên,Bắc Giang 0965941150 thanhien095@gmail.com Chưa Có Việc Làm

52 Trịnh Thị Dung Công nghệ May Xuân Lại, Thọ Xuân,Thanh Hóa  01644746336 Trinhthidung120295@gmail.com Công Ty Điện Tử Umc Việt Nam, Kcn Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

53 Vũ Thuỳ Dương Công nghệ May Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Tp Bắc Ninh 01687203588 vuthuyduong25@gmail.com Công Ty Tnhh Idtech Vina, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

54 Bùi Thị Mai Công nghệ May Tu Trình,Thụy Hồng,Thái Thụy, Thái Bình 0985118045 maimeogogo@gmal.com Công Ty Việt Mỹ

55 Dương Thị Loan Công nghệ May Thôn Trác Châu Xã An Châu Thành Phố Hải Dương 0943494251 Loansiublack@gmail.com Công Ty May Tinh Lợi,Kcn Nam Sách - Hải Dương

56 Đào Thị Thu Huế Công nghệ May Yên Từ,Mộc Bắc,Duy Tiên,Hà Nam 01697026962 thuhuedao2014@gmail.com Công Ty Cổ Phần Thời Trang Genviet,Duy Tiên Hà Nam

57 Đỗ Thị Hà Công nghệ May Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định 01683446319 chipcoi764@gmail.com Công Ty Cp May Sông Hồng, Xuân Trường, Nam Định

58 Hoàng Thị Hương Công nghệ May Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên 01649346660 hoang.huong.22091995@gmail.com Công Ty Tnhh Format Việt Nam, Ân Thi, Hưng Yên

59 Hoàng Thị Na Công nghệ May
Trại Đồi,Minh Đức,Việt Yên,Bắc Giang )hiện tại: Thành Phố Hưng 

Yên)
duyenhieu95@gmail.com Ở Nhà sinh con

60 Lê Thị Duyên Công nghệ May My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương 01667260422 duyenhieu95@gmail.com Sumitjsivina, Hải Dương

61 Lường Diệu Lan Công nghệ May Thôn 15, Ngọc Lĩnh, Tĩnh Gian,Thanh Hóa 01665824229 lluong991@gmail.com Công Ty Tnhh Drems Thanh Hóa, Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa

62 Nguyễn Lê Hà Công nghệ May Tổ 19, P Tân Thịnh,Thành Phố Thái Nguyên 0915359560 hakongttn95@gmail.com Cty Cp Dđầu Tư Và Thương Mại Tng, Xã Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
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63 Nguyễn Thị Kim Yến Công nghệ May Xóm Học,An Dương,Tân Yên,Bắc Giang 0962234864 yenin1095@gmail.com Đi Nhật

64 Nguyễn Thị Nhung Công nghệ May An Lá Trung,Quỳnh Minh,Quỳnh Phụ,Thái Bình 0961877801 Hpkhibuongtay@gmail. Com Công Ty Tnhh May Yên Thế, Yên Thế Bắc Giang

65 Phạm Kim Anh Công nghệ May Khê Kiều,Minh Khai,Vũ Thư,Thái Bình 0964504899 pkimanh95@gmail.com Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Hàng Thể Thao Thái Bình , Đông Xuân Đông Hưng Thái Bình 

66 Tô Thị Thoa Công nghệ May Danh Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0965254195 msthoa.pkt@gmail.com Cty Tnhh Maxtort, Tự Tân, Vũ Thư,Thái Bình

67 An Thị Bích Hường Công nghệ May Phú khê Thái Học Bình Giang Hải Dương 0982067648 không có Công Ty Tnhh 1 Thành Viên May Vietpan Pacific,Danh Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang

68 Chu Thị Nguyên Công nghệ May Bằng Ngang, Lương Bằng Kim Động Hưng Yên 0963885602 Công Ty Cp May Hải Anh , Xã Đông, Bình Giang, Hải Dương

69 Đoàn Thị Minh Hải Công nghệ May Vân Bằng, Thanh Hải,Yên Khánh -Ninh Binh 01652284653 doanthiminhhaigmail.com Công Ty Tnhh Youlgol, Cốc Ngang, Chính Nghĩa Kim Động, Hưng Yên

70 Đỗ Thị Lệ Công nghệ May Xã Hưng Long Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương 01628251019 dolehd95@gmail.com Cty Excel, Yên Minhn, Yên Khánh, Ninh Bình

71 Đỗ Thị Thúy Công nghệ May Công Ty Thời Trang Empoo

72 Đỗ Thị Trang Công nghệ May Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành Bắc Ninh 01643153816 abc Công Ty Tnh May Hàn Quốc, Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hy

73 Lâm Thị Trang Công nghệ May 239 Tô Hiệu , Phường Hiến Nam , Tp Hưng Yên 01256140980 Tổng Công Ty May Hưng Yên, Soo8, Đường Bạch Đằng, Minh Kha, Tp Hưng Yên

74 Lê Quý Đôn Công nghệ May Số 23- Tổ 4- Phúc Lợi- Long Biên- Hn 0943469170 choibocon1994@gmail.com Học Lên ĐH Công Nghiệp.

75 Nguyễn Thị Giang Công nghệ May Thôn1, Vũ Hòa, Kiến Sơn, Thái Bình 01639524451 nguyengiangtb95@gmail.com Coông Ty Tnhh Minh Trí, Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình/ Sinh Con

76 Nguyễn Thị Linh Công nghệ May An Lạc , An Châu-Đông Hưng-Thái Bình 0988936880 phuonglinh.smile0307@gmail.com Công Ty Cp May Đức Giang, Long Biên, Hn

77 Nguyễn Thị Lương Công nghệ May Tứ Kỳ Thượng Ngọc Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương 01653908394 nguyenthiluongS295@gmail.com Công Ty May Thảo Nguyên,Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương

78 Nguyễn Thị Mai Lan Công nghệ May An Long, Yen Mỹ, Lạng Giang -Bắc Giang 0974082665 nguyenmailancdn@gmail.com Cty Tnhh Duo Vina,Yên Mỹ-Lạng Giang- Bắc Giang

79 Nguyễn Thị Ngọc Anh Công nghệ May Xóm 4, Khu La Tỉnh Nam, Thị Trấn Tứ Kỳ,Tứ Kỳ,Hải Dương 0962844876 nguyenthingocanhm6k9@gmail.com Công Ty May Vickway, Kỳ Sơn,Tứ Kỳ, Hải Dương

80 Nguyễn Thị Quỳnh Như Công nghệ May Ao Luông, Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang 0981797833 quynhnhubg95@gmail.com Công Ty Cp May Yên Lục, Thôn Giữa, Xã Tiên Lục. Lang Giang.Bac Giang

81 Nguyễn Thu Thủy Công nghệ May Hoàng Liên, Hoàng An, Hiệp Hoa, Bắc Giang 0976216145 thuthuy1510993@gmail.com Công Ty Tnhh Việt Pan Pacific, Thông Danh Thượng, Danh Thắng, Hiệp Hòa Bắc Giang

82 Phạm Thị Trang Công nghệ May Thôn Đồng Thọ Xã Vạn Hòa Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 01679128652 trangpham010895@gmail.com Công Ty Tnhh Drems Thanh Hóa, Xã Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa

83 Phạm Thị Vân Công nghệ May Xóm 15, Xuân Phong, Xuân Trường, Nam  Định 01699958139 phamthivan080595@gmail.com Cty Cp May Sông Hồng,Tt Xuân Trương, Xuân Trường, Nam Định

84 Trịnh Thị Thơ Công nghệ May Trung Phụ Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang 01699405811 trinhtholgbg95@gmail.com Công Ty May Oanh Trang Vina, Tp Bắc Giang

85 Trương Bích Diệp Công nghệ May Văn Lâm, Hoàng Diệu- Gia Lộc - Hải Dương 01686141662 xuantoanngocdiep.love.com.vn Công Ty Tnhh May Ssv,Hoàng Diệu- Gia Lộc- Hải Dương

86 Vũ Ngọc Anh Công nghệ May Xóm Hà Thôn Lê Như Hổ Xã Hồng Nam TP Hưng Yên Hưng Yên 0981797833 Công Ty Cp May 10, Long Biên, Hà Nội

87 Thiều Thu Hương Công nghệ May Xã Yên Mỹ, Lạng Giang, Băc Giang khong Công ty may Trung Quốc

88 Bùi Thị Thảo Công nghệ May Phụ Dực, Hồng Phúc-Ninh Giang-Hải Dương 01676037031 buithuthao.1003@gmail.com Công Ty Tnhh Namyang Delt, Khu Công Nghiệp Đại An/ Nghỉ Sinh Tại Nhà

89 Dương Thị Thu Trang Công nghệ May Thôn Tiên Cau,Xã Hiệp Cường,Huyện Kim Động,Tỉnh Hưng Yên 0977703282 thutrangm7k9@gmail.com Công Ty Cổ Phần Bảo Hưng, Bảo Khê, Kim Động, Hưng Yên

90 Hoàng Thị Yến Công nghệ May Hoàng Thị Yến Phượng Khanh, Phương Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 01652756216 bacyen0911@gmail.com Cty Critomartin, Quang Châu, Bắc Giang

91 Lê Thị Hợp Công nghệ May Nhuận Thạch, Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa 01686655338 toixuytngeo1234@gmail .com Tập Đoàn Quốc Tế Abc Thanh Hóa, Thiệu Dương, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa

92 Mai Thị Nhung Công nghệ May Thôn Tân Thành-Mai Lâm-Tĩnh Gia-Thanh Hóa 01682124653 mainhung251994@gmail.com Ở Nhà, Thôn Tân Thành-Mai Lâm-Tĩnh Gia-Thanh Hóa

93 Ngô Thị Hồng Huế Công nghệ May Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0967831095 Xưởng May Liên Vũ

94 Nguyễn Ngọc Duy Công nghệ May Lầm, Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 0978207804 ngocduyyy@gmail.com Tổng Công Ty May Đức Giang, 59 Phố Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

http://doanthiminhhaigmail.com/
mailto:trangpham010895@gmail.com
http://xuantoanngocdiep.love.com.vn/
mailto:ngocduyyy@gmail.com
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95 Nguyễn Ngọc Oanh Công nghệ May Lỗ Sơn, Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương 0984818232 Xuất Khẩu Lao Động Bên  Nhật

96 Nguyễn Thị Chinh Công nghệ May Đội 6-An Cảnh, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên 0981324295 Chinhchipim7k9@gmail.com Công Ty Sxdv Kim Sơn

97 Nguyễn Thị Đào Công nghệ May Đội 7-Thôn An Cảnh, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên 01663641298 Công Ty Cp Phát Triển Thời Trang-Thạch Thất, Hn

98 Nguyễn Thị Hợi Công nghệ May Thôn 7 Vĩnh Hưng Vĩnh Lộc Thanh Hóa Xuất Khẩu Lao Động Bên  Nhật

99 Nguyễn Thị Kim Anh Công nghệ May Quỳnh Lâm- Quỳnh Phụ- Thái Bình 01647040498 cherrykim270194@gmail.com Tổng Công Ty May Đức Giang, 59 Phố Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

100 Nguyễn Thị Linh Công nghệ May An Cảnh, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên 0964393574 linhruby224@gmail.com Công Ty Cp May Châu Giang Hưng Yên

101 Nguyễn Thị Thêu Công nghệ May Cát Tường, An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam Công Ty Cổ Phần May Đức Hạnh, Bình Lục, Hà Nam

102 Nguyễn Thị Thu Thảo Công nghệ May 47/282 Cổ Nhuế, Hà Nội 01634247514 Đại lý Hàng Tạp Hóa Tại Nhà, 47/282 Cổ Nhuế, Hn

103 Nguyễn Thị Tuyền Công nghệ May Thôn Xâm, Hòa Tiến , Hưng Hà, Thái Bình 01674614262 nguyentuyen95tb@gmail.com Công Ty Tnhh Sx Và Tm Sao Mai, Khu Dân Cư Bình Minh Hải Phòng

104 Phạm Thị Huyền Công nghệ May Vân An, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên 01667688930 huyen.doremon@yahoo.com.vn Công Ty Cổ Phần May Và Thương Mại Mỹ Hưng, Mỹ Hào -  Hưng Yên

105 Phạm Thị Uyên Công nghệ May Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương 01646406712 uyenmattro@gmail.com Công ty Nam Giang

106 Phạm Thị Thảo Công nghệ May Khu 2,Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 0989145539 Công Ty Deitrimen Việt Nam, Kcn Quang Minh Hn

107 Phí Thị Mơ Công nghệ May Thôn Quang Xá- Xã Quang Hưng- Phù Cừ- Hưng Yên 01648949326 Xuất Khẩu Lao Động Bên  Nhật

108 Quách Thị Phương Công nghệ May Long Cầu, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên 01665261120 phuongcdm7k9@gmail.com Xưởng May Tại Nhà

109 Trần Thị Hằng Công nghệ May Trần Hạ - Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên 01682846286 hangtranhy@gmail.com Công Ty Tnhh Format Việt Nam, Trần Cao- Phù Cừ- Hưng Yên

110 Vũ Thị Hương Công nghệ May Đội 5-Thôn Tứ Ô, Tân Trào,Thanh Miện, Hải Dương 01646996180 vuhuongtng@gmail.com Công Ty Cp Đầu Tư Và Thương Mại Tng-160 Minh Cầu, Tp Thái Nguyên

111 Nguyễn Minh Hoàng Công nghệ May Xóm 7, Đông Hào, Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình 0985663491 minhhoangcdm@gmail.com Tổng Công Ty May Đức Giang, 59 Phố Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

112 Bùi Thị Lan Anh Công nghệ May Ngõ 41 Trần Cảnh, Cẩm Thượng, Hải Dương 01688489061 lananhsone20@gmail.com Công Ty Tnhh May Trấn An,Hải Dương

113 Đỗ Thị Hợp Công nghệ May Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 01677732347 dothihop231095@gmail.com Equel Việt Nam, Hòa Bình

114 Đỗ Thị Lan Anh Công nghệ May Đỗ Văn Đà, Nhân Lý, Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên 0962478426 Công Ty Cp May Minh Anh, Khoái Châu Hưng Yên

115 Hoàng Thị Hảo Công nghệ May Thôn Trung,Thái Giang,Thái Thụy,Thái Bình 01669466211 hoanghao95tb@gmail.com Công Ty Tnhh May  Hưng Nhân, Thái Bình

116 Lương Thị Hương Công nghệ May Phố Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hn 0964066740 luonghuong31071994@gmail.com Cồng Ty Luu Lyots, Kcn Đài Tư, Lông Biên, Hn

117 Lường Thị Trang Công nghệ May Thôn Thanh Bình Xã Minh Nghĩa Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 0972117824 trangluong775@gmai.com Công Ty Tnhh Dream F Thanh Hóa

118 Lưu Thị Hậu Công nghệ May Đề Trụ- Dương Quang- Gia Lâm- Hà Nội 01679031963 hauot95@gmail.com Công Ty May Đức Giang

119 Ngô Thị Nhàn Công nghệ May Đội 9, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá 01676641049 ngonhan2016@gmail.com Công ty Kikung Vina, Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

120 Nguyễn Thị Dung Công nghệ May Nguyễn Thị Dung, Thôn Đồi Nên, Xã Dĩnh Trì, Tp Bắc Giang 01645519904 dungnhing95@gmail.com Công Ty Tnhh Flexcon Việt Nam

121 Nguyễn Thị Hà Công nghệ May Nguyễn Thị Hà, Đội 4, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 01674090110 tranmanhhung.ht96@gmail.com Làm tại nhà, Đội 4, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

122 Nguyễn Thị Lan Anh Công nghệ May Thôn Hoa Thám, Xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình 01686846945 nguyenthilananh30111994@gmail.com Công Ty Mxt Thái Bình

123 Nguyễn Thị Lan Hương Công nghệ May Nam Xá,Nhân Nghĩa,Lý Nhân,Hà Nam 984284414 nguyenthilanhuong170995@gmail.com Công Ty Tnhh May Xuất Khẩu Lý Nhân, Xã Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam

124 Nguyễn Thị Lệ Thu Công nghệ May Nguyễn Thành Huy- Cẩm Bào Xuân Cẩm Hiệp Hòa Bắc Giang 0964632891 traitimcuagio04041995@gmail.com Công Ty Vietpan ,Danh Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang

125 Nguyễn Thị Phương Thảo Công nghệ May Cốc Phong,Chí Tân,Khoái Châu,Hưng Yên 1272067750 nguyenthao696.vtlb@gmail.com Công Ty May Hưng Yên

126 Nguyễn Thị Thuỳ Công nghệ May Đại Hợp -Tứ Kỳ-Hải Dương 01653303895 thuythanh180495@gmail.com Ha Hae Việt Nam,Hải Dương

mailto:Chinhchipim7k9@gmail.com
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127 Nguyễn Thị Thủy Công nghệ May An Sơn - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 01682775624 nguyenthuy130395@gmail.com Equel Việt Nam, Hòa Bình

128 Nguyễn Thị Huệ Công nghệ May Xóm 5,Đình Cao,Phù Cừ,Hưng Yên 0974829248 thibeo310@gmail.com Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Mỹ Hưng -  Mỹ Hào, Hưng Yên

129 Phạm Thị Ngoan Công nghệ May Xóm 7 Thôn Do Nghĩa, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương 0988758391 bekhocnhe34@gmail.com Công Ty May Nam Giang

130 Phạm Thị Tình Công nghệ May Động Nhất, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam 0974730627 ptinh1234@gmail.com Công Ty Đức Mạnh

131 Trần Thị Hoàn Công nghệ May Gòi Hạ,An Hội,Bình Lục,Hà Nam 0946814271 thanhhoan.pkt@gmail.com Công Ty May Hưng Long, Hưng Yên

132 Trương Thị Kim Tươi Công nghệ May Ga Phú Thái, Thị Trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương 0972697420 truongthikimtuoi153@gmail.com Công Ty Đức Thịnh

133 Trương Thị Tấm Công nghệ May Xóm 8 Thôn Văn Hàn Tây,Thái Hưng,Thái Thụy,Thái Bình 01683132205 sutu030894@gmail.com Công Ty May  Hưng Nhân, Thái Bình

134 Nguyễn Ngọc Diệp Công nghệ May Nhân Mục_Nhân Hòa_ Vĩnh Bảo_ Hải Phòng  01699988260 didinguyen183@gmail.com Công Ty May Cổ Phần Hồ Gươm,201 Trường Chinh

135 Nguyễn Thị Thảo Công nghệ May Thượng 2 Đại Vương,Thanh Nguyên,Thanh Liêm,Hà Nam 0941931201 nguyenthao696.vtlb@gmail.com Công Ty Tnhh T.B.O Vina,Phủ Dầy- Vụ Bản - Nam Định

136 Bùi Thị Tuyết Công nghệ May Thôn Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 01682446182 tuyetbui994@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Hà Bắc

137 Đào Thị Nguyệt Công nghệ May Trại Phúc Mãn-Xuân Hương-Lạng Giang-Bắc Giang 01655909928 NGUYET219@GMAIL.COM Tnhh Onechang Vina, Xương Giang, Bắc Giang

138 Đỗ Thị Chính Công nghệ May Xóm 4 -Đông Tân-Cầu Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa 1699472237 chinhd43@gmail.com Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên, Long Biên, Hà Nội

139 Đỗ Thị Liên Công nghệ May Nghi Vịnh, Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hóa 0969083194 dolien1509@gmail.com Vina, Nga Sơn Thanh Hóa

140 Đỗ Thị Tươi Công nghệ May Gạo, Tân Hòa-Hưng Hà-Thái Bình 01639536557 dotuoi0@gmail.com Pplummy Garment Việt Nam,Hưng Nhân-Hưng Hà-Thái Bình

141 Lê Thị Phương Công nghệ May Lai Cách, Cẩm Giảng, Hải Dương 0982840720 nguyentamdt3@gmail.com Công Ty May Namyangdelta, Tp Hải Dương, Hải Dương

142 Phạm Thị Hợi Công nghệ May 1277 Giải Phóng, Hà Nội 0984.266.610 phamhoi2810@gmail.com Công Ty Trang Linh, 25 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

143 Phạm Văn Hiếu Công nghệ May Xóm Nội-Hương Lạc-Lạng Giang-Bắc Giang Công Ty Cổ Phần May Lạng Giang, Lạng Giang, Bắc Giang

144 Phí Ngọc Tươi Công nghệ May Xóm 5, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình 0963.238.310 ngoctuoi2711@gmail.com Công Ty Tnhh Ps Vina, Kcn Gia Lễ, Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình

145 Trần Thị Thuý Công nghệ May Thôn Khả Lý Thượng, Xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 01677.600.434 tranthuy2505995@gmail.com Công Ty Ttb, Xã Tăng Quang, Việt Yên, Bắc Giang

146 Bùi Thị Ly Công nghệ May Thôn Hào Khê, Ninh Giang Hải Dương 01649.473.678 lehuong7594@gmail.com Công Ty Cổ Phần May & Thương Mại Mỹ Hưng,Hưng Yên

147 Dương Thị Kim Liên Công nghệ May Đa Tiện- Xuân Lâm-Thuận Thành-Bắc Ninh 0973.765.564 Công Ty Sejung, Kcn Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

148 Đặng Công Tiến Công nghệ May Thôn Hưng Quang, Trọng Quang, Đông Hưng, Thái Bình 01697.301.956 dangcongtiencdm10@gmail.com Công Ty Tnhh Việt Mỹ (Tva), Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình, Thái Bình

149 Đoàn Thị Vân Công nghệ May Thôn Bắc _Hồng Quỳnh _Thái Thụy_Thái Bình 0964.399.795 van4295@gmail.com Công Ty Tnhh Đức Long, Xuân La, Tây Hồ, Hn

150 Đỗ Thị Hương Công nghệ May Bằng Bộ, Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương 0962.007.470 huongdothi21195@gmail.com Công Ty Beeahn Việt Nam, Trần Cao, Hưng Yên

151 Đỗ Thị Luyến Công nghệ May Thôn Giếng, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang 01679.158.205 luyenlun18031995@gmail.com Công Ty Daehan Global, Yên Dũng, Bắc Giang

152 Đỗ Thị Thảo Công nghệ May Xóm 3, Bình Thạnh, Kiến Xương, Thái Bình 01674.317.991 Công Ty May Hương Tài Phát, Mỹ An, Bình Dương

153 Hà Thị Nga Công nghệ May Long Trì, Tân Đàm, Yên Dũng, Bắc Giang 01655831456 HATHINGA95@GMAIL.COM Công Ty Tnhh Unico Global.Vn, Tân Dân - Yên Dũng -Bg

154 Vương Thị Hằng Công nghệ May Thôn 4-Hương Lạc-Lạng Giang-Bắc Giang 0987.893.624 hangvuong93.95@gmail.com Công Ty Crystal Martin, Kcn Quang Châu, Bắc Giang

155 Hoàng Thị Thắm Công nghệ May Khu Dân Cư Lại Xá 3, Thanh Hà, Hải Dương 01665.819.665 Trung Tâm Thiết Kế, Tổng Công Ty May Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

156 Hoàng Thị Yến Công nghệ May Đội 1- Văn Diệm- Hưng Thái- Ninh Giang- Hải Dương 0972.640.582 yenhoang2821995@gmail.com Công Ty Tnhh Lolivise, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

157 Kim Thị Thảo Công nghệ May Bằng Bộ-Cao Thắng-Thanh Miện-Hải Dương 0982614577 kimthithao200395@gmail.com Công Ty May Mặc Quốc Tế Phú Nguyên, Thanh Miện - Hải Dương

158 Lưu Hương Giang Công nghệ May Tiến Thành- Thạch Định -Thạch Thành- Thanh Hóa 01653.518.031 luuhuonggiang95@gmail.com S&H Vina,Thành Tâm -Thạch Thành- Thanh Hóa 
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159 Nguyễn Đình Bình Công nghệ May 0964.674.172 Công Ty May Hà Bắc, Bắc Giang

160 Nguyễn Thị Châm Công nghệ May Thị Trấn Đồi Ngô-Lục Nam-Bắc Giang 01672093318 buithihuong291995@gmail.com.vn Công Ty May Crytal Maxtin, Khu Công Nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

161 Nguyễn Thị Hoài Công nghệ May Thôn Thanh Bình, Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0989.127.172 nguyenthihoai1201@gmail.com Trường Mầm Non Nguyên Bình, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

162 Nguyễn Thị Khuyên Công nghệ May Xóm Chều, Yên Nho, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh 0963.335.605 namlun18031995@gmail.com Công Ty Việt Thành, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

163 Nguyễn Thị Ly Công nghệ May Xóm 1, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 01692.383.931 kieulynguyen95@gmail.com Công Ty May Thanh Trì, Cụm Cn Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

164 Nguyễn Thị Mỹ Công nghệ May Thôn Thành Lim, Xã Trường Sơn- Nông Cống -Thanh Hóa 01694.299.287 Nguyenmym10k9@gmail.com Công ty May Tư nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

165 Nguyễn Thị Ngọc Công nghệ May Thôn Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang 01663.556.718 Xưởng May Tư Nhân, Việt Yên, Bắc Giang

166 Nguyễn Thị Phương Công nghệ May Xóm 4, Thôn Đông Hòe, Qùynh Phụ, Thái Bình 01679.256.883 Công Ty Phong Thủy, Quỳnh Phụ, Thái Bình

167 Nguyễn Thị Thanh Công nghệ May Thôn Minh Đức, Bắc Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình 01665.218.456 kimoanh10011994@gmail.com Công Ty May Đức Giang, Chi Nhánh Hưng Nhân, Đô Lương, Thái Bình

168 Nguyễn Thị Thu Hằng Công nghệ May Xóm 15-Khê Kiều-Minh Khai-Vũ Thư-Thái Bình 01652.283.919 cogaimuathu95@gmail.com Công Ty Mxp, Kcn Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình,Thái Bình

169 Phạm Thị Nhạn Công nghệ May Sen Hồ- Lệ Chi- Gia Lâm- Hà Nội 01689.787.416 phamthinhan1608@gmail.com Xưởng Thảo Hùng

170 Phùng Thị Lan Hương Công nghệ May
Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
0969.938.193 Công Ty Crystal Martin, Kcn Quang Châu, Bắc Giang

171 Thân Thị Huyền Công nghệ May Thôn Cả, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 01679.515.568 Công Ty May Kế, Giáp Hải, Tp Bắc Giang

172 Thân Thị Nga Công nghệ May Thôn Thân Bình, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 0966.620.545 thannga95@gmail.com Công Ty Cp May Bắc Giang, Lục Nam, Bắc Giang

173 Trần Thị Minh Công nghệ May Thôn Tây Tiến, Phúc Thành, Vũ Thư Thái Bình 0964.722.600 minhminions1995@gmail.com Công Ty Ivory, Tt Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình

174 Trần Thị Nhung Công nghệ May Thôn Thang Thôn, Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa 0967.608.221 Công Ty May Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

175 Trần Thị Thanh Huyền Công nghệ May Thôn 10, Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội 0976.910.322 tranthanhhuyen2409@gmail.com Công Ty Sản Xuất & Thương Mại Ups Việt Nam, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội

176 Trịnh Đức Bình Công nghệ May Thôn Cả, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 0988.082.271 trinhducbinh021295@gmail.com Xí Nghiệp May Lạng Giang, Công Ty Cp May Bắc Giang, Xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

177 Vũ Thị Hồng Công nghệ May Xóm 4, Hữu Trung, Ninh Giang Hải Dương 01658.282.884 vthongtkt@gmail.com Xưởng May Tư Nhân, Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm

178 Vũ Thị Huyền Trang Công nghệ May Thôn Tân Dũng, Thụy Tân, Thái Thụy, Thái Bình 0943.494.423 vuhuyentrang18@gmail.com Công Ty Thời Trang Daisy, 131 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

179 Vũ Thị Yến Công nghệ May Xóm 8, Thôn Điện Biên, Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình 0968.532.485 vuthiyen947@gmail.com Công Ty May Sài Gòn, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

180 Bùi Ngọc Bích Công nghệ May Ninh Khánh, Nếnh,Việt Yên, Bắc Giang 01639.179.326 Công Ty Crystal Martin, Kcn Quang Châu, Bắc Giang

181 Đồng Thị Xuân Công nghệ May Thôn Lữ Trung, Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương 01698.210.543 dongthixuan123@gmail.com Công Ty Hkt Electronic, Cụm Cn Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng

182 Vũ Thị Gấm Công nghệ May Thôn Đồng Trung, Xã Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên 0978.997.233 Công Ty May Nguyễn Hoàng, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

183 Hoàng Thị Uyên Công nghệ May Thôn Voi, Quỳnh Sơn, Yên Dũng,Bắc Giang 01644.175.467 hoanguyen11295.bg@gmail.com Công Ty Lugalo, Tân Mai, Hà Nội

184 Lê Thị Hồng Công nghệ May Thôn 4, Tiến Nông - Triệu Sơn - Thanh Hóa 01644.772.388 linhhong6789@gmail.com
Công Ty Pacific Quality Control Centre Việt Nam, Vp Ở Hà Nội Tòa Nhà Euro Windows, Trần Duy Hưng, Hà 

Nội

185 Lê Xuân Thực Công nghệ May Đội 7-Thôn 3-Ông Đình-Khoái Châu-Hưng Yên 0968.222.104 tieuthuyetbuon95@gmail.com Công Ty May Nhà Bè, 960 Nguyễn Khoái, Hà Nội

186 Nguyễn Khánh Chi Công nghệ May Thôn Phương Khê, Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương 01672.537.690 khanhchi95ssv@gmail.com Công Ty May Xuất Khẩu Ssv, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương

187 Nguyễn Thị Dung Công nghệ May Phạm Mạnh, Kinh Môn, Hải Dương 0968.577.212 dungnguyenot@gmail.com Công Ty May Tinh Lợi, Hải Dương

188 Nguyễn Thị Hương Công nghệ May Nam Phú, Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang 01636.108.439 Công Ty Deahan Global Yên, Yên Dũng, Bắc Giang

189 Nguyễn Thị Hương Công nghệ May Cao Lôi- Ninh Sơn- Việt Yên- Bắc Giang 01693.822.850 nguyenhuong1431995@gmail.com Công Ty May Đăng Khôi, Thôn Phúc Lâm, Xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

190 Nguyễn Thị Nụ Công nghệ May Thôn Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0973.124.776 Bán Hàng, Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
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191 Nguyễn Thị Thiết Công nghệ May Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 0968.482.743 thiet9595@gmail.com Công Ty May Esquel Việt Nam Hòa Bình, Kcn Lương Sơn, Hòa Bình

192 Phạm Thị Hòa Công nghệ May Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hn 01699.749.360 chauchauhoa1569@gmail.com Công Ty May Của Hàn Quốc, Văn Lâm, Hưng Yên

193 Phạm Thị Thoan Công nghệ May
Tân Tiến, Gia Lộc, Hải Dương (Trước: Cao La,Dân Chủ,Tứ Kì,Hải 

Dương)
01636356140 01636356140@gmail.com Cty May Xuất Khẩu Ssv, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, đang nghỉ sinh

194 Thân Văn Toàn Công nghệ May Thượng Phúc - Tăng Tiến - Việt Yên - Bắc Giang 0964062127 toanthan1995@gmail.com Cty Ptdeahan (Chi Nhánh Của Tổng Cty May Bắc Giang), Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang

195 Đinh Thị Trang Công nghệ May Thôn 2 Xã Đồng Thắng Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 01657323572 trangchuot27496@gmail.com , Xí Nghiệp 4,Cty Tnhh May Đức Giang, 59 Đức Giang Giang, Hn

196 Trần Thị Diệp Công nghệ May  Thôn Giang-Nhân La- Kim Động-Hưng Yên 01658346941 Youngone, Lương Bằng -  Kim Động -  Hưng Yên, 

197 Trần Thị Thuận Công nghệ May Bưu Điện Trí Yên, Đức Thành, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang 01675292415 tranthithuantranthithuan@gmail.com Cty Fil, Km2, Song Mai, Bắc Giang

198 Nguyễn Thị Lan Anh Công nghệ May Xóm 1 thôn An Lệnh, Thụy Liên,Thái Thụy, Thái Bình 0984722509 lananhlovelyy@gmail.com Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Minh Anh, Hải Dương, 

199 Bùi Thu Hiền Công nghệ May Lương Trụ, Đức Thắng, Tiên Lữ, Hưng Yên
0974610173/

0975581294
thuhienhy1994@gmail.com Công Ty May Ý Linh, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên, 

200 Đặng Thị Thuý Công nghệ May Bình Kiều Khoái Châu Hưng Yên 01635969960 thuybe35@gmail.com Cty Cp May Châu Giang, Đông Kết, Khoái Chấu, Hưng Yên

201 Đinh Thị Vân Công nghệ May Tổ 11 Thiết Định, Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa 0982078302 dinh.van.994@gmail.com Cty Tnhh Ts Vina, Thôn 8, Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa

202 Hoàng Thị Dung Công nghệ May Minh Tân, Hiến Xương,Thái Bình 0975441937 thichduthu17@gmail.com Cty Bảo Hộ Lao Động Phúc Vinh, Số 6, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

203 Lê Thị Huệ Công nghệ May Bình Dương-Đông Triều-Quảng Ninh 0964461900 lethihue@gmail.com Cty Tinh Lợi, Kim Thành, Hải Dương

204 Lê Thị Lan Anh Công nghệ May Vĩnh Khúc- Văn Giang -Hưng Yên 0948503189 không có Cty Dorco Vina, Văn Lâm, Hưng Yên

205 Lê Thị Nhật Công nghệ May Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 01638795841 lethinhat.pkt@gmail.com Cty Cp May Xuất Khẩu Thái Bình, Thái Bình

206 Đỗ Thùy Linh Công nghệ May Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội 01689669296 thuylinh310395@gmail.com Cty Cp May Sài Đồng,  Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

207 Nguyễn Thị Hồng Nhung Công nghệ May Ngũ Thái, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh 01657184601 hongnhung1911995@gmail.com Trung tâm SXDV, Lệ Chi, Gl, Hn

208 Nguyễn Thị Thoa Công nghệ May Cổ Miếu- Phật Tích - Tiên Du- Bắc Ninh 01636795810 kimthoa141095@gmail.com Cty Cp Sản Xuất Sông Hồng, Kcn Tiên Sơn Bắc Giang

209 Nguyễn Thị Vi Công nghệ May Lam Điền, Lam Điền, Chương Mĩ, Hà Nội 01699892166 nguyen.thivi@sl-global.com Cty Tnhh Thời Trang Star, Kcn Phú Nghĩa,Chương Mỹ, Hà Nội

210 Trần Thị Kim Huệ Công nghệ May Xóm 6, Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình 0971793895 tranthikimhue12011995@gmail.com Bận Không Muốn Cung Cấp Thông Tin Thêm, 

211 Trần Thị Lương Công nghệ May Trần Văn Minh, Yên Lệnh, Chuyên Ngoại, Duy Tiên Hà Nam 0978219162 luong14295@gmail.com Cty Cp Thời Trang Genviet, Kcn Cầu Giáp, Duy Tiên, Hà Nam

212 Trần Thị Xuân Công nghệ May Nguyên Giáp-Tứ Kỳ-Hải Dương 01644120694 xuan1995.pkt@gmail.com Cty Cp Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Thái Anh, An Lão, Hải Phòng , 

213 Trịnh Thị Phương Công nghệ May Lệ Chi Gia Lâm Hà Nội 01253634028 Phuongoc105@gmail.com Công Ty Kim Sơn, Đường 181, Phố Keo .Kim Sơn .Hà Nội

214 Nguyễn Thị Chi Công nghệ May Xóm 9-Nga Vinh-Nga Sơn-Thanh Hóa 0969830849 nguyenchi05091995@gmial.com Cty Winnr Vina, Nga Sơn, Thanh Hóa

215 Đào Thị Hồng Công nghệ May Anh Nhuệ- Văn Nhuệ-Ân Thi-Hưng Yên 01666102510 daohong1995hy@gmail.com Cty  Tnhh Formart Việt Nam,Ân Thi-Hưng Yên

216 Đỗ Thị Lan Công nghệ May Nghi Vinh-Nga Vinh-Nga Sơn-Thanh Hóa 0967850951 dolan12021995@gmail.com Công Ty Tnhh May Hue Anh,Bim Sơn- Thanh Hóa

217 Đỗ Thị Lý Công nghệ May Ngũ Hùng-Thanh Miện-Hải Dương 0968533913 dungly050611@gmail.com Công Ty May Tinh Lợi,Kcn Lai Vu-Kim Thành-Hải Dương

218 Nguyễn Thị Hà Công nghệ May Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình 0965865110 hamanutd0110@gmail.com Cty Tnhh May Bình Minh, Đông Hưng, Thái Bình

219 Hoàng Thị Nha Công nghệ May Hải Yến- Hồng Lạc - Thanh Hà- Hải Dương 01635573436 manh95hy@gmail.com Cty May Tinh Lợi, Kcn Lai Vu, Nam Sách, Hải Dương

220 Hoàng Thị Tâm Công nghệ May Xuân Hội, Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 0963916031 hoangthitam2591995 Cty Tnhh Ly Hoa Việt, Tiến Lộc- Hậu Lộc -Thanh Hóa, Tiến Lộc- Hậu Lộc -Thanh Hóa

221 Nguyễn Thị Huế Công nghệ May Tân Kỳ, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 01634387865 van19031995@gmail.com Cty Tnhh Yeji Fng Vina,Quang Phục- Tứ Kỳ- Hải Dương, 

222 Phạm Thị Huyền Công nghệ May Thái Hồng, Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình 0968122530 huyenpham19091995@gmail.com Cty May Xuất Khẩu Việt Thái, Thành Phố Thái Bình

mailto:thiet9595@gmail.com
mailto:01636356140@gmail.com
mailto:lethinhat.pkt@gmail.com
mailto:nguyen.thivi@sl-global.com
mailto:nguyenchi05091995@gmial.com
mailto:daohong1995hy@gmail.com
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223 Trương Thị Huyền Công nghệ May Anh Nhuệ,Văn Nhuệ,Ân Thi, Hưng Yên 01668402029 Cty  Thời Trang Format, Ân Thi, Hưng Yên

224 Lại Thị Lý Công nghệ May Phố Yên Duyên, Phường Yên Duyên , Quận Hoàng Mai , Hà Nội  0869331181 laithily032995@gmail.com
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Châu Âu, Lô 04-9A Khu Công Nghiệp Hoàng Mai , Phường Hoàng Văn Thụ , 

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật 

225 Lê Thị Thanh Ngọc Công nghệ May Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Bắc Giang 01666083257 lttngoc@gmail.com Công Ty May 1 Thành Viên Việt Ban Pacific,Hiệp Hòa Bắc Giang, 

226 Hoàng Thị Liên Công nghệ May Thọ Dân, Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa 01687244928 hoanglien.50702@gmail.com Cty Tnhh Hệ Thống Dây Sumi Halen, Sai Dong, Long Bien, Hn

227 Ngọ Thị Bình Công nghệ May Xuân Hội, Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 01627147360 thubinh191995@gmail.com Cty Tnhh Ny Hoa Việt, Châu Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá

228 Nguyễn Gia Phú Công nghệ May Hương Lạc, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 01688012226 nguyengiaphupkt@gmail.com Cty Cp May Tiên Lục, , Lạng Giang,Bắc Giang

229 Nguyễn Thị Mai Công nghệ May Xóm 10 Vũ Ninh Kiến Xương, Thái Bình 01676034693 Sau.khoaingua03@gmail.com Công Ty Sản Xuất Hàng Thể Thao Chi Nhánh Thái Bình, Lô Số 5 Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

230 Nguyễn Thị Thư Công nghệ May Quỳnh Hội Quỳnh Phụ Thái Bình 01687112580 nguyenthithu2206tb@gmail.com Công Ty May Hưng Nhân, Thái Bình

231 Phạm Thị Hà Công nghệ May
Bưu Diện Đông Hưng, Đông Quang, Đông Quang, Đông Hưng, Thái 

Bình
01687108377 thaibinh19081995@gmail.com Cty Tnhh Ps Vina, Kcn Gia Lễ, Thái Bình

232 Phạm Thị Thu Hường Công nghệ May
Xóm An Ninh Thôn Quang Ấm Phường Lam Hạ Thành Phố Phủ Lý 

Tỉnh Hà Nam

0914825198/

01679068958
phamhuong250795@gmail.com Cty May Yic, Châu Sơn, Hà Nam

233 Trần Thị Đào Công nghệ May Vân Trung, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 0963304459 phuonglinh190995@gmail.com Học nâng cao ở Hà Nội

234 Trần Thị Nha Công nghệ May Tòng Lệnh 1-Trường Giang-Lục Nam-Bắc Giang 01658323458 trannha123@gmai.com Cty May Lục Nam,Lục Nam-Bắc Giang

235 Vũ Thị Ái Công nghệ May
Trước: Quang Khải, Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương (Hiện tại: Văn 

Tố_Tứ Kỳ_Hải Dương)
01654926248 heongox1606@gmail.com Đang Học Tiếng Trung Để Xin Việc

236 Nguyễn Thị Hòa Công nghệ May Minh Tân- Đông Hưng - Thái Bình 01695057665 Thuhoant@doximex.vn Công Ty Tnhh Tav, Nguyễn Đức Cảnh- Thành Phố Thái Bình

237 Đinh Thị Nhung Công nghệ May Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. 0964339032  Dtnhung1995@gmail.com Cty Cổ Phần May Sông Hồng

238 Nguyễn Thị Thương Công nghệ May Lương Mỹ, QuỳNh HộI, QuỳNh Phụ, TháI BìNh 01659315686 thương12041995@gmail.com Không

239 Nguyễn Thị Thảo My Công nghệ May
Sn 395 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang. 
 0972665275 mythao192@gmail.com Không

240 Lưu Thị Trang Công nghệ May Minh Khai , Vị Khê , Điền Xá , Nam Trực , Nam Định 01699461317 trangkun95nd@gmail.com
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thời Trang Cổng Số 1, 552-554 Bình Long Phường Sơn Kỳ 

Quận Tân Phú Tp Hồ Chí Minh

241 Hoàng Ngọc Mai Công nghệ May SN 135 Thôn Mỹ Cầu Xã Tân Mỹ Bắc Giang 01695593858
Công Ty May Pt Deahan Global 

Yên Dũng- Yên Dũng

242 Hoàng Thị Trang Công nghệ May Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 01684685602  trangphap0905@gmail.com  Cty: Bds Hoà Bình 

243 Phạm Thị Minh Thúy Công nghệ May Thắng Lợi,An Hưng,An Dương,Hải Dương 0972965210 heocobhp23@gmail.com Công Ty Tnhh Pit Vina, Thắng Lợi - An Hưng -An Dương - Hải Phòng

244 Đặng Quang Huỳnh Công nghệ May Kim Hồ - Lệ Chi - Gia Lâm - Hn 01669262003 Huynhdolcee@gmail.com Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thuận Thành, Thuận Thành - Bn

245 Trần Thị Phượng Công nghệ May Xóm 2-Lũng đầu-Thái Xuyên-Thái Bình 01648147891 Phuongtran@gmail.com Công Ty May Thái Bình, Thái Bình

246 Dương Văn Điển Công nghệ May Bài xanh, Vân trung, Việt Yên, Bắc Giang 01672810346 diendv.pkt@gmail.com Công Ty May Hà Phong, Đoan Bái Hiệp Hoà Bắc Giang

247 Nguyễn Đình Chung Công nghệ May Đình Trám Hồng Thái Việt Yên Bắc Giang 0966976956 Dinhchung994@gmai.com Công Ty Tnhhmtv Chung Hiếu, Công Ty May Xuât Khẩu Lao Động Hà Bắc 

248 Cao Hà Thanh Công nghệ May Châu Thành - An Giang 0945850994 caohathanh94@gmail.com Tập Đoàn Bất Động Sản Danko, Trần Hữu Dực

249 Nguyễn Thị Tươi Công nghệ May Yên Phong - Bắc Ninh 0948975353 Tuoint.cdltmk6@gmail.com Samsung Display, Khu Công Nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

250 Hà Thị Vân Công nghệ May Đồng đông- xã đại đồng thành - huyện thuận thành - tinh bắc ninh 0966711480 Hathivan1994@gmail.com Làm Tại Nhà

251 Nguyễn Thị Minh Công nghệ May Thôn Ngọc Trại- Xã Ngọc Kỳ- Huyện Tứ Kỳ- Tỉnh Hải Dương 0962360784 minhminh7595@gmail.com Công Ty Tnhh May Tinh Lợi, KCN Lai Vũ, Nam Sách

252 Nguyễn Đức Hiển Công nghệ May 43 Tôn Thất Tùng,An Tảo,Tp Hưng yên,Hưng Yên 0965720895 mrhien.pkt@gmail.com Công Ty Cổ Phần May II, Ngô Gia Tự - An Tảo - TP Hưng Yên

253 Trần văn Bài Công nghệ May Chùa Thương ,An Châu,TP Hải Dương,Hải Dương 0966338369 Jamestran16994@gmail.com Pacific, Khu công nghiệp lai vu

254 Phạm Thị Hoài Công nghệ May thôn dương A,Xã Nam Thắng - Nam Trực - Nam Định 0985680269 PHAM THI HOAI  12121995
Công ty TNHH Kuwahara Hải Phòng ; Số 178 phố Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

mailto:hoanglien.50702@gmail.com
mailto:thaibinh19081995@gmail.com
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255 Nguyễn Thị Huế Công nghệ May thôn đông hạ, xãHùng Cường, Tp.Hưng Yên, Hưng Yên 0977293342
Huenguyen1995@gmail.com / FB: Huế Nguyễn ( 

0977293342)
Công ty cổ phần Phú Khang; xã Bảo Khê - thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

256 Đỗ Linh Huệ Công nghệ May Đường 10, Dinh Tần, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định 1693954523 fb: 01693954523

257 Nguyễn Mạnh Hùng Công nghệ May 2/10 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0984691994 hungct_cvst_94@yahoo.com/FB: Bất Sắc Cắt may gia công tại nhà

258 Lê Thị Lan Công nghệ May Lê Hồng Phong,phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên, tỉnh hy 0962648272 fb:lan le Công ty may Đức Thắng ; Hồng Nam - Hồng Chân- TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

259 Nguyễn Thị Thanh Mai Công nghệ May Thôn Quang Lãng, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 0985398954 Công ty TNHH Geu - Lim Hà Nam, Thôn Phúc Thành, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

260 Tống Thị Mai Công nghệ May thôn đà sơn, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa 01647739788 maimai05121995@gmail.com/FB: Hoa Nắng Công Ty TNHH Y.S Vina; Số 09, KCN Bắc Bỉm Sơn - Phường Bắc Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá.

261 Lê Thị Ngát Công nghệ May Thôn Trung Phụ, xã Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang 0963189411 Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam);  Lot R( R1 )- quang châu, Việt Yên, Bắc Giang

262 Phạm Danh Ngọc Công nghệ May Thôn Dương Đình-Dương Xá-Gia Lâm-Hà Nội 0968514395 phamdanhngochn@gmail.com / FB: 0968514395 TỔNG CÔNG TY MAY 10; 765A Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - HN 

263 Nguyễn Thị Oanh Công nghệ May thôn nghĩa phú,Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương 0944908194 nguyenthioanh16021994@gmail.com Tự mở hiệu may tại nhà

264 Dương Thị Tố Uyên Công nghệ May Thôn Nam Tiến, Xã Song Mai, Thành Phố Bắc Giang 01628158354 touyen28194@gmail.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KL MAS TẠI HÀ NỘI; Lô 30 TT1, khu đô 

thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

265 Trần Anh Quang Công nghệ May Bườn 3, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định  0963003308 FB: Quang Trần

266 Lưu Đình Thắng Công nghệ May KDDthi Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội  0986336743 luuthangkktb@gmail.com/ FB: Luu Thang Công Ty Tnhh Tm Dv Garmenttech, Hà Nội; Khu đô thị Đặng xá, Gia Lâm , Hà Nội

267 Ngụy Thị Thi Công nghệ May Xóm thượng,Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang 01657127607 nguythithi1995bg@gmail.com CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN;Tân Dân, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

268 Bùi Văn Tuấn Công nghệ May Khu 9, phường Đại Phúc, tp Bắc Ninh 1675637925 FB: 01675637925 Công Ty May Việt Hàn; Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

269 Nguyễn Thị Tươi Công nghệ May Thôn Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 01666374902 tutitottinh@gmail.com/fb: Tuoi tuti Công ty May Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang – KCN Vân Trung , Việt Yên, Bắc Giang

270 Bùi Thị Vân Công nghệ May thôn kinh hào, xã Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình 01686872862 FB: Vân Bùi
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xhl, Wang, Jung - Lun,;KCN Phúc Khánh- Phường Phú Khánh- Thành phố 

Thái Bình- Tỉnh Thái Bình

271 Nguyễn Thành Đạt Công nghệ May Số Nhà 84, Phố 13, Phường Vân Giang, Tp Ninh Bình 1652228459 nguyendat994@gmail.com/fb: Đạt (01652228459) Crystal Martin, Khu Công Nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

272 Bùi Thị Phương Thảo Công nghệ May Hải Lưu, Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình 1696107706 phuongthao671995@gmail.com/ FB: 01696107706
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÍ NGHIỆP MAY HÀ QUẢNG; TK 7, 

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

273 Bùi Thị Trang Công nghệ May , thôn hòa lâmXã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01674772113 trangb00095@gmail.com Công ty Seowonintech ở KCN Yên phong Bắc Ninh

274 Chu Thị Oanh Công nghệ May Thôn Ngò, Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang 01657179356 Công ty PPC, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM. Chi nhánh 25 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

275 Đồng Kim Phương Công nghệ May Thôn Phú Minh, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 01646472576 kimphuong95.vp@gmail.com Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, KCN Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

276 Nguyễn Thị Thảo Công nghệ May Thanh Cù, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên 0988301662 Công Ty Cổ phần May Kim Động, Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

277 Nguyễn Văn Trường Công nghệ May Số 2, Đường Herman, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An 0973388482 truongsoa2010@gmail.com Công ty 21 six, 216 Bà Triệu, Hà Nội

278 Đào Thị Tuyết Công nghệ May Thôn Tòng Lệnh 1, Trường Giang, Lục Nam, Bắc Giang 01637159656 traitruong9x@gmail.com Công Ty Cổ Phần May Bắc Giang Chi Nhánh Lục Nam, ngã Tư Thân, Lục Nam, Bắc Giang

279 Phạm Thị Thùy Dung Công nghệ May Thôn Tiêu Sơn, Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương 0984176367 Công ty Shin BVT chi nhánh Thanh Miện, Hải Dương

280 Ngô Thị Hảo Công nghệ May Thôn Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh 01679129720 ngohao@gmail.com Công ty Hợp Nhất, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

281 Hoàng Thị Hằng Công nghệ May Hoàng Cả 2, Thị Trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 01668354129 Công ty TNHH Format, Thị trấn Ân Thi, Hưng Yên

282 Dương Thị Hồng Công nghệ May Số nhà 163, Thị Trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 0986555284 Công ty Crystal Martin, KCN Quang Châu, Bắc Giang

283 Dương Thị Hợi Công nghệ May
Tổ dân phố Trương Lương, Phường Bách Quang, TT Sông Công, Thái 

Nguyên
0963307580 heongo210@gmail.com Công ty TNG Thái Nguyên, TT Sông Công, Thái Nguyên

284 Hà Thị Hương Công nghệ May Tổ dân phố Thượng, Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang 01654279218 Công ty Unico Global Vn, TT Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang

285 Lê Thị Lanh Công nghệ May Vũ Hội - Vũ Thư - Thái Bình 0968377434 loihuatuyet@gmail.com

286 Tăng Thị Liên Công nghệ May Thôn An Phong, Xã Tân Tiến, Thành Phố Bắc Giang 01639969391  Công Ty TNHH Young One, KCN Đình Trám, Bắc Giang
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287 Trần Chi Linh Công nghệ May Nội Linh, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 0963104035 Công ty Crystal Martin, Khu Công Nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

288 Nguyễn Thị Lương Công nghệ May Thôn Phú Hòa, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên 01676345416 Công ty CP may Mỹ Hưng, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

289 Nguyễn Văn Minh Công nghệ May Thôn Bên Sông, Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên 0983461745 Tự do

290 Nguyễn Tuấn Ninh Công nghệ May Xóm Bàn Đạt, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên 01692224180 tuanninh@tng.vn Công ty CP may TNG, Chi nhánh KCN Khai Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên

291 Nguyễn Thị Lệ Thủy Công nghệ May Xóm 3, Thôn Lưu Đông, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 0965822850 Thuyntl1995@gmail.com Công ty cổ phần X20, Phan Đình Giót, Hà Nội

292 Phạm Văn Tuyền Công nghệ May Đội 5 Liên Phương, Thành Phố Hưng Yên 0969231233 vantuyen111095@gmail.com Công Ty SEV Tortion, tòa nhà 39, bộ quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Hà Nội

293 Bùi Thị Thu Trang Công nghệ May Xóm 8, Kênh Thượng, Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên 01688958309 Công ty CP may Mỹ Hưng, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

294 Nguyễn Thị Thùy Dung Công nghệ May Xóm Trung 2, Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang 01669018932 thuydung1081995@gmail.com Công ty Crystal Martin, KCN Quang Châu, Bắc Giang

295 Tống Thị Hạnh Công nghệ May Nhất Trai-Minh Tân-Lương Tài-Bắc Ninh 01685142231

296 Nguyễn Thị Hoa Công nghệ May Thôn Kính Chúc - Xã Gia Phú - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 01672740605 hoalili63@gmail.com

297 Dương Văn Chiến Công nghệ kỹ thuật cơ khí Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang 0942514134 duongchien1504@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

298 Dương Văn Quân Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thị Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 01673465667 duongquancd2017@gmail.com Công ty TNHH  may và thương mại Việt Thành

299 Hồ Quang Cường Công nghệ kỹ thuật cơ khí P. Thị Cầu, TP Bắc Ninh 01689348365 hoquangcuong@gmail.com Công ty khách sạn 4M

300 Lại Văn Thưởng Công nghệ kỹ thuật cơ khí Xóm 16, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định 01627209305 kobiet34@gmail.com Công ty giầy da, Hải Hậu, Nam Định

301 Nguyễn Tài Doanh Công nghệ kỹ thuật cơ khí Việt Yên, Bắc Giang nguyentaidoanh95@gmail.com Xuất khẩu lao động Nhật Bản

302 Nguyễn Văn Truyền Công nghệ kỹ thuật cơ khí P. Lam Sơn, TP.Hưng Yên, Hưng Yên nguyenvantruyen95@gmail.com Xuất khẩu lao động Nhật Bản

303 Vũ Thế Anh Công nghệ kỹ thuật cơ khí Kim Thư, Thanh Oai, HN vutheanh94@gmail.com Xuất khẩu lao động Nhật Bản

304 Doãn Minh Hiếu Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0968061682 doanminhieu94@gmail.com Công ty CP May Sông Hồng

305 Nguyễn Ngọc Thiện Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0964629001 thien123gh@gmail.com Công ty TNHH may Hưng Việt

306 Thân Thị Hoàng Diệu Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Yên Phong, Bắc Ninh 01682272752 thanthihoangdieu@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

307 Đậu Trọng Đạt Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Ngọc Linh-Tĩnh Gia -Thanh Hoá 01698159789 dautrongdat1@gmail.com Công ty Sam Sung Bắc Ninh

308 Lê Văn Hùng Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Phố Keo - Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội 0966991569 kidknn@gmail.com Lái xe tải cho gia đình

309 Nguyễn Bá Tiến Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Thôn Cát- Xã Đinh Xá- tp. Phủ Lý- Hà Nam 0964665057 kutytien_95@yahoo.com.vn

310 Nguyễn Hữu Tân Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh 01659287614 tannguyencddk9@gmail.com Công ty Summimoto

311 Trần Văn Linh Công nghệ kỹ thuật điện điện tử Sen Hồ - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội 0988208862 linhtinh.20894@gmail.com

312 Nguyễn Thị Huyền Kế toán Thông Thượng Trì Ấp, xã Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh 01689398329 Công ty TNHH may xuất khẩu Bình Minh, Kim Thành, Hải Dương/ở nhà

313 Tống Thị Hiền Kế toán Duy Nhất - Vũ Thư - Thái  Bình 0968988045
Cty CPDV Thương mại Vincommerce, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside số 7 đường Bằng Lằng, P Việt 

Hưng,

314 Trần Thị Kiều My Kế toán Ngách 004/19 tổ 25 Ngọc Thụy, Long Biên, HN 01672239521 kieumyhtu@gmail.com NH VPBank, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN

315 Trịnh Thị Anh Thảo Kế toán Thông Hoàng xa, Thọ Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0983172970 trinhthaokute.95@gmail.com  Ủy Ban Nhân Dân Thọ Tiến

316 Nguyễn Thị Liễu Kế toán Thái Bình 0978539247 honglieu29@gmail.com Cty TNHH sx& TM Eneck Quốc tế, Mê linh Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

317 Nguyễn Thị Nụ Kế toán Hải Xuân, Hải Hậu-Nam Định 0966684020
Công Ty Tnhh Phạm Vương Quốc Nam Anh, Đống Đa, Hà Nội/ Công ty mỹ phẩm Lâm Hà, chi nhánh Hoàn 

Kiếm, Ô quan trưởng, Q Hoàn Kiếm, HN

318 Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán Xã Bảo Sơn, Lục Nam- Bắc Giang 0983317122 dieuthuy2468@gmail.com Công ty TNHH thương mại điện tử OSUNG, Tòa nhà SingPlaza, Bắc Từ Liêm, HN
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319 Vũ Thị Bích Ngọc Kế toán Xóm tự,Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội 01647742999 vuthibichngoc1703@gmail.com Công ty sx dịch vụ thương mại Juno, Cửa hàng Juno, 46 Hàng Da, Quân Hoàn Kiếm, HN

320 Nguyễn Thị Nguyệt Kế toán Xóm 3, thôn phù đổng 3, xã Phù đổng, gia lâm, HN Không Không Cty TNHH NorooVina, sô 8 đường CS10, KCN Tiên sơn, Bắc Ninh

321 Nguyễn Thị Huyền Thiết kế thời trang 250, Minh Khai, Hà Nội 01672607616 huyennguyen130295@gmail.com Thời trang Paris, 250 Minh Khai - Hà Nội

322 Dương Thị Hằng Thiết kế thời trang Xóm Trại, Xã Nhã Lậu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 01676498859 duonghang@tng.vn Công ty May TNG, Phú Bình _Thái Nguyên

323 Đặng Thu Ngân Thiết kế thời trang Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 01657258393 thungan2071994@gmail.com Công ty HEYDI

324 Đỗ Thị Nhã Phương Thiết kế thời trang Lê Cao, Nghĩa Thụ, Văn Giang, Hưng Yên 0973774652 phuongtt.k9@gmail.com Công ty VINAEWA Hà Nội

325 Hoàng Văn Hiếu Thiết kế thời trang Xóm Từa -  Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 0968383895 hvhlovegym@gmail.com Young & le brothers, 505 minh khai , hai bà trưng, Hà nội 

326 Nguyễn Đức Chung Thiết kế thời trang Số 34, Ngõ 32, Phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 0988168384 chungnd260894@gmail.com Công ty TNHH ĐTTM & XNK Bình Minh, Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

327 Nguyễn Hữu Thị Duyên Thiết kế thời trang Số 30, Ngõ 475, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 0983262133 nguyenduyen13995gmail.com Công ty đầu tư MSM Tỉnh Bắc Ninh

328 Nguyễn Thị Hà Thiết kế thời trang Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh 0973879357 Misshabn27061994@gmail.com Công ty may tinh lợi, Nam sách hải dương

329 Nguyễn Thị Thanh Dương Thiết kế thời trang Thôn Tân Tiến, Xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang 0982351843 duongnguyen.pkt@gmail.com Công ty PQC Trần Duy Hưng

330 Phạm Thị Hồng Nhung Thiết kế thời trang Tổ 2, Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình 01626862613 ckuyensangcke@gmail.com Công ty May Việt Thái, Thành Phố Thái Bình

331 Phạm Thị Thương Thiết kế thời trang Định Tân_ Thạch Định_Thạch Thành_Thanh Hóa 01692075659

332 Tô Thị Liên Thiết kế thời trang Quỳnh Nghĩa- Quỳnh Lưu - Nghệ An 01642007867 tothilien13@gmail.com Công ty TNHH phát triển trang phục phụ nữ khánh hòa

333 Trần Thị Thảo Thiết kế thời trang Phố hoà bình- thị trấn bố hạ- yên thế- bắc giang 0988744523 thao6077@gmail.com Cty CNHH 1TV dệt may QT, Thôn chè- huyện Yên thế -Bắc Giang

334 Trần Thị Thảo Thiết kế thời trang An Bình, Xã Tân Tiến, Bắc Giang 0983319960 tranthao.pkt@gmail.com Công ty cổ phần thời trang Genviet2, Tây Xuyên- Hưng Nhân- Hưng Hà -Thái Bình

335 Trần Thị Thủy Thiết kế thời trang Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 0962222604 THUYTRAN171295@GMAIL.COM Cty cổ phần thương mại Chaang việt nam., 108 .TRẦN DUY HƯNG

336 Trần Văn Linh Thiết kế thời trang Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 0969098143 linhtv95@gmail.com Azpdesign, Lệ Chi_Gia Lâm_Hà Nội

337 Vũ Thị Phương Thiết kế thời trang Xóm 7, Thôn Yên Lệnh, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam 01678058895 phuongu1995@gmail.com Công ty Cổ Phần Thời trang Zeg Việt

338 Đặng Thị Thủy Thiết kế thời trang 682, Quang Trung, Hà Đông 01683316177 traitimconang1412@gmail.com Công ty TNHH LEMIA, Số 2, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

339 Võ Thị Hoà Thiết kế thời trang Cửa lò Nghệ An Du học bên Úc

340 Vũ Thị Phương Thiết kế thời trang Xóm 7 Thôn Yên Lệnh, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam 1678058895 phuongu1995@gmail.com Công ty Cổ phần thời trang Zen Việt

341 Nguyễn Thị Hà My Thiết kế thời trang Ngõ 218 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 985741324 nguyenthihamy13051995@gmail.com Công ty cổ phần và dịch vụ WINSSMART 

342 Đặng Thị Thủy Thiết kế thời trang Số 1,Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 01683316177 traitimconang1412@gmail.com Công ty TNHH LEMIA

343 Nguyễn Tú Anh Thiết kế thời trang Số 40 ngõ 185 Chùa Láng HN 0868116622 vananhbeo201195@gmail.com Shop thời trang thiết kế 

344 Vũ Thị Vân Anh Thiết kế thời trang Na Gu- Cao Xá- Tân Yên- Bắc Giang 0914168993 tusara2911@yahoo.com Thế giới di động

345 Bùi Tuấn Đạt Thiết kế thời trang Đặng Xá -Gia Lâm-Hà Nội 0973521629 truong1193@gmail.com Shop thời trang thiết kế 

346 Vũ Thị Thu Hà Thiết kế thời trang Liên Ninh, Thanh Trì, Quốc Oai, Hà Nội 0983107792 thuha11894@gmail.com Cửa hàng buôn bán phụ kiện đồ bơi

347 Hoàng Thị Linh Thiết kế thời trang Sen Hồ - Lệ Chi- Gia Lâm- Hà Nội 01639660946 motthoirongchoi@gmailcom Trung Tâm sản xuất dịch vụ

348 Thân Thị Linh Thiết kế thời trang Việt Yên, Bắc Giang 0966021047 linhttk7pkt@gmail.com Thời Trang Empro
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